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❖ CÔNG DỤNG 

Dùng để nạp quả mút thông ống, nhằm làm sạch các tuyến đường ống mới hoặc 

lầm sạch định kỳ các hệ thống đường ống 

 

 

 

 

 

 

 

❖  KẾT CẤU 

 

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 

*Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với kích cỡ lớn hơn DN600 và  độ dài theo nhu cầu  

STT Cấu tạo Vật liệu 

 1 Nắp tê Gang cầu FCD450 

2 Thân tê Gang cầu FCD450 

3 Bulong Thép mạ kẽm 

4 Đệm Cao su EPDM 

Kích thước 

(DN) 
Dải ống H L A B t 

Áp lực làm 

việc ( bar) 

80 90 143 356 168 80 7 PN16 

100 110 156 386 200 100 7.2 PN16 

150 160 196 420 270 150 7.8 PN16 

200 200 216 540 300 200 8.4 PN16 

250 250 248 640 400 250 9 PN16 

300 315 290 748 500 310 9.6 PN16 

400 400 325 820 620 405 10.8 PN16 

500 500 387 980 750 511 12 PN16 

600 600 870.5 1266 1000 600 13.2 PN16 
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